

	PHÒNG GD & ĐT HUYỆN GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNGĐỀ CHÍNH THỨC

                 
    (Đề thi gồm 3 trang)

	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I - KHỐI 7
    NĂM HỌC : 2023 - 2024
  MÔN: CÔNG NGHỆ
           Thời gian làm bài: 45  phút
                                                   MÃ ĐỀ 001


A. TRẮC NGHIỆM (7 điểm)
Câu 1: Rừng được sử dụng chủ yếu để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống sa mạc hóa, hạn chế thiên tai, điều hòa khí hậu, bảo vệ môi trường là rừng gì?
A. Rừng đặc dụng
B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất
D. Cả 3 đáp án trên
	Câu 2: Hình bên minh họa cho hình thức gieo trồng nào sau đây.

	A. Gieo bằng hạt.        
B. Trồng bằng cây con.
C. Trồng bằng củ.      
D. Trồng bằng đoạn thân.
	    [image: ]


Câu 3: Một trong những công việc chăm sóc cây trồng là
A. Gieo hạt, trồng cây con.		B. Bừa đất, san phẳng mặt ruộng.
C. Vun xới, làm cỏ dại.		D. Lên luống.
Câu 4: Nội dung nào sau đây KHÔNG phải là một trong những vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.			
B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng.	
D. Cung cấp gỗ cho con người.
Câu 5: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng phòng hộ? 
A. Sản xuất, kinh doanh gỗ và các loại lâm sản.
B. Bảo tồn nguồn gene sinh vật.
C. Bảo vệ đất, chống xói mòn.
D. Phục vụ du lịch và nghiên cứu.
Câu 6: Rừng được thành lập để bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật rừng, nghiên cứu khoa học, bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa là rừng gì?
A. Rừng đặc dụng			B. Rừng phòng hộ
C. Rừng sản xuất			D. Cả 3 đáp án trên

Câu 7: Cây trồng nào sau đây thu hoạch bằng phương pháp đào?
A. Khoai tây		B. Lúa		C. Lạc		D. Chôm chôm
Câu 8: Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất? 
A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
B. Thu hoạch đúng thời điểm.
C. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
D. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
Câu 9: Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt? 
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 10:  Không bảo quản sản phẩm trồng trọt sẽ:
A. Hao hụt về số lượng                                  B. Hao hụt về chất lượng
C. Hao hụt về số lượng và chất lượng           D. Đáp án khác
Câu 11: Cơ sở của việc bảo quản nông sản là:
A.Giảm thiểu hoạt động sinh lí, sinh hóa trong nông sản
B.Giảm thiểu sự tiếp xúc trong không khí 
C.Giảm thiểu sự phá hủy của sinh vật với nông sản
D.Giảm thiểu sự phá hủy của sinh vật với nông sản và hoạt động sinh hóa của sản phẩm 
Câu 12: Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây? 
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
Câu 13: Nhược điểm của biện pháp hóa học là:
A. Khó thực hiện, tốn tiền...
B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái
C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức tiền của
D. Ít tác dụng khi sâu,bệnh đã phát triển thành dịch
Câu 14: Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, thức ăn cho chăn nuôi, nguyên liệu cho công nghiệp và nông sản để xuất khẩu là:
A. Vai trò của trồng trọt			B. Nhiệm vụ của trồng trọt
C. Chức năng của trồng trọt		D. Ý nghĩa của trồng trọt
Câu 15: Rừng sản xuất:
C. Bảo tồn thiên nhiên, nguồn gene sinh vật, danh lam thắng cảnh.
B. Để kinh doanh gỗ, tham quan, du lịch
C. Để sản xuất, kinh doanh gỗ, phòng hộ và góp phần bảo vệ môi trường.                                  
D. Bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất, chống xói mòn, chống xa mạc hóa.
Câu 16: Có mấy loại rừng phòng hộ?
A. 1                B. 2                     C. 3                        D. 4
Câu 17: Nội dung nào sau đây là đúng khi nói về vai trò chính của rừng đặc dụng? 
A. Chống sa mạc hoá.                   B. Bảo tồn nguồn gene quý hiếm.
C. Hạn chế thiên tai.                     D. Điều hoà khí hậu. 
Câu 18: Theo mục đích sử dụng, có loại rừng nào sau đây?
A. Rừng đặc dụng, Rừng phòng hộ, Rừng sản xuất .                            
B. Rừng phòng hộ, Rừng nguyên sinh, Rừng ngập mặn.
C. Rừng sản xuất , rừng đặc dụng, rừng sinh quyển. 
D. Rừng sản xuất, rừng quốc gia, rừng ngập mặn
Câu 19 : Nội dung nào sau đây không phải là một trong những vai trò của rừng
A. Điều hòa không khí.			    B. Cung cấp lương thực cho xuất khẩu.
C. Là nơi sống của động, thực vật rừng        D. Cung cấp gỗ cho conngười.
Câu 20: Rừng là một hệ sinh thái bao gồm: 
A. thực vật rừng và động vật rừng.
B. đất rừng và thực vật rừng.
C. đất rừng và động vật rừng.
D. sinh vật rừng, đất rừng và các yếu tố môi trường khác.
B. TỰ LUẬN (5 điểm):
Câu 1 (3 điểm).
Viết một đoạn văn hoặc kể một câu chuyện có nội dung đề cập đến vai trò của rừng.
Câu 2 (1,0 điểm). 
	Nhà bạn Huy có trồng một số chậu hoa hồng. Sáng nay khi tưới nước cho cây Huy phát hiện đã có một vài ổ trứng của một loài sâu hại trên lá cây. Em hãy gợi ý giúp bạn Huy biện pháp phù hợp để vừa loại bỏ được sâu hại, vừa đảm bảo an toàn cho con người, không gây ô nhiễm môi trường và giải thích vì sao lại lựa chọn biện pháp đó.
Câu 3 (1,0 điểm): 
Vận dụng những hiểu biết của em giải thích câu tục ngữ “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”.
(Học sinh làm bài ra giấy kiểm tra)
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	ĐÁP ÁN, HƯỚNG DẪN CHẤM
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ I 
NĂM HỌC 2023 - 2024
           MÔN: CÔNG NGHỆ 7            


A. TRẮC NGHIỆM
ĐỀ 1
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	A
	C
	B
	C
	A
	A
	B
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	D
	B
	B
	A
	C
	D
	B
	A
	B
	D



ĐỀ 2
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	D
	D
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	A
	C

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Đáp án
	A
	C
	B
	D
	C
	A
	C
	B
	A
	C



II. TỰ LUÂN
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(3 điểm) 
	Trong đoạn văn nêu được đầy đủ vai trò của rừng:
- Làm sạch môi trường không khí.
- Phòng hộ: chắn gió, chăn cát, chống xói mòn, lũ lụt, hạn hán, hạn chế tốc độ dòng chảy...
- Cung cấp nguyên liệu xuất khẩu và phục vụ cho đời sống.
- Phục vụ nghiên cứu khoa học và du lịch, giải trí, bảo tồn nguồn gen động vật, thực vật...
	   0.75
0.75
0.75
0.75

	Câu 2
(1 điểm)
	Sử dụng biện pháp thủ công: Bắt sâu, ngắt bỏ lá có ổ trứng
Giải thích :Sâu mới xuất hiện nên sử dụng biện pháp thủ công vừa hiệu quả, vừa đảm bảo an toàn cho con người và không gây ô nhiễm môi trường.
	0.5

0.5

	Câu 3
(1 điểm)
	HS giải thích được:
- Nếu chỉ trồng cây mà không chăm sóc thì không có thu hoạch.
- Nếu trồng nhưng chăm sóc không đúng thời điểm và không đúng kỹ thuật cây trồng cũng không phát triển, sinh trưởng tốt và không có năng suất cao.
	
0,5

0,5



Giáo viên ra đề: Thạch Thị Loan
(ký tên)


                                                                            Phù Đổng, ngày 11 tháng 12 năm 2023
                                                                                           BGH DUYỆT ĐỀ
              Tổ phó chuyên môn                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                      (ký tên)



               Đặng Thị Kim Thuý                                        Nguyễn Ngọc Thanh





















	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 7


BẢNG THIẾT KẾ MA TRẬN ĐỀ
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số câu hỏi
	Thời gian
(phút)
	

	
	
	
	Số CH
	Điểm
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	Số CH
	Thời gian
(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	
Trồng trọt
	1.1. Giới thiệu về trồng trọt
	1
	0,75
	1
	0,75
	
	
	
	
	2
	0
	1,5
	0,5

	
	
	1.2. Làm đất trồng cây 
	1
	0,75
	2
	1,5
	
	
	
	
	3
	
	2,25
	0,75

	
	
	1.3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	
	
	2
	1,5
	
	
	1
	10
	2
	1
	11,5
	1,5

	
	
	1.4.
Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	1
	0,75
	4
	2,25
	
	
	
	
	5
	0
	3,0
	1,25

	
	
	1.5. Nhân giống vô tính
	2
	1,5
	1
	0,75
	2
	6,25
	
	
	5
	0
	8,5
	1,25

	2
	Lâm nghiệp
	1.1.Giới thiệu về rừng
	8
	3,75
	2
	1,5
	1
	3
	1
	10
	11
	1
	18,25
	4,75

	Tổng
	13
	7,5
	12
	8,25
	3
	9,25
	2
	20
	28
	2
	45
	10

	Tỉ lệ (%)
	40%
	30%
	20%
	10%
	
	
	
	100%

	Tỉ lệ chung (%)
	70%
	30%
	
	
	
	100%





	PHÒNG GD&ĐT GIA LÂM
TRƯỜNG THCS PHÙ ĐỔNG
	ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I
NĂM HỌC: 2023 – 2024
MÔN: CÔNG NGHỆ 7


BẢNG THIẾT KẾ ĐẶC TẢ ĐỀ
	

TT
	

Nội dung kiến thức
	

Đơn vị kiến thức
	

Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu 
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	1
	Trồng trọt
	1.1. Giới thiệu về trồng trọt
	Nhận biết
-Trình bày được vai trò của trồng trọt
	(1)
1
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Nhận định  được muốn phát triển nông nghiệp bền vững thì cần thích ứng với biến đổi khí hậu

	
	(1)
1




	
	

	
	
	1.2. Làm đất trồng cây
	Nhận biết 
- Nêu được vai trò, thành phần của đất trồng.
	(1)
1

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Nhận định được vai trò của giống và phân bón đối với cây trồng
- Xác định được ý nghĩa của bón phân lót  cho trồng cây
	
	(2)
1

1


	
	

	
	
	1.3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu, bệnh cho cây trồng
	Nhận biết 
- Nhận biết được sự cần thiết của việc chăm sóc cây trồng
	


	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu.
- Làm rõ chăm sóc kịp thời, bón phân hợp lý có tác dụng quan trọng đối với cây trồng
- Làm rõ được các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng biện pháp hóa học để phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng.
	
	(2)
1


1


	
	

	
	
	
	Vận dụng 
- Thực hiện được một số biện pháp chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh hai cây trồng
	
	
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao
Phân tích được tầm quan trọng của công việc chăm sóc cây trồng .
	
	
	
	(1)
1

	
	
	1.4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	Nhận biết.
- Nhận biết được các phương pháp thu hoạch một số sản phẩm trồng trọt 
	(1)
1

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Xác định được mục đích, thời điểm khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt
- Xác định được cơ sở,  ý nghĩa của  việc bảo quản đối với  sản phầm trồng trọt .
	
	(4)
2

    2
	
	

	
	
	
	Vận dụng.
Vận dụng kiến thức để giải thích các tình huống trong thu hoạch sản phẩm trồng trọt
	
	
	
	

	
	
	1.5. Nhân giống vô tính
	Nhận biết
- Nhận biết được đặc điểm của cây con khi tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính.
	(2)
2

	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Xác định được loại cây trồng thực hiện bằng PP giâm cành đạt kết quả cao
	
	(1)
1

	
	

	
	
	
	Vận dụng.
-Vận dụng kiến thức để giải thích qui trình phương pháp giâm cành và 
	
	
	(2)
2

	

	2
	Lâm nghiệp
	1.1.Giới thiệu về rừng
	Nhận biết
- Trình bày được vai trò của rừng đối với đời sống và sản xuất.
- Nêu được khái niệm về rừng.
- Trình bày được vai trò, đặc điểm của rừng sản xuất, rừng phòng hộ và rừng đặc dụng 

	(8)
1

1

6
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu
- Xác định được vai trò, ý nghĩa  của các loại rừng
	
	(2)
2

	
	

	
	
	
	Vận dụng.
-Vận dụng kiến thức để chỉ ra tên các  rừng phòng hộ hiện nay ở Việt Nam
- Vận dụng kiến thức để giải thích các vấn đề trong thực tế hiện nay. 

	
	
	(1)
1

	(1)


1



	Tổng
	13
	12
	3
	2



image1.jpg




